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Phụ lục

DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN CÓ PHÙ HIỆU VẬN TẢI 
DO SỞ GTVT BẮC GIANG CẤP KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG
(Kèm theo Thông báo số:         /TB-SGTVT ngày       /5/2024 của Sở GTVT tỉnh Bắc Giang)
	STT
	Biển số
	Số Phù hiệu
	Ngày cấp
	Đơn vị vận tải
	Địa chỉ trụ sở

	1
	98C22290
	ĐK2424000172
	16/04/2024
	CÔNG TY TNHH CHIẾN ĐẠI THẮNG
	Tân Văn, Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang 

	2
	98H01007
	XT2423000645
	18/09/2023
	CÔNG TY TNHH DV CHĂN NUÔI HÙNG AN
	Phúc Lâm, Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang 

	3
	98H02660
	ĐK2422000207
	26/10/2022
	CÔNG TY TNHH DVTM HUỆ SỬ
	Dĩnh Cầu, Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang 

	4
	98H03289
	ĐK2422000211
	04/11/2022
	CÔNG TY TNHH HÙNG MƯỜI
	Bến Huệ, Nam Dương, Lục Ngạn, Bắc giang 

	5
	98F01191
	HĐ2424000005
	03/01/2024
	CÔNG TY TNHH MTV CHIẾN NGÂN
	Khu 3, TT An Châu, Sơn Động, Bắc Giang 

	6
	98H03282
	ĐK2423000123
	18/04/2023
	CÔNG TY TNHH MTV DŨNG NĂM
	SN 11, DỐc Đồn, TT Chũ. Lục Ngạn, Bắc Giang 

	7
	98C07097
	CO2422000907
	12/09/2022
	CTY TNHH MTV TM VT&VLXD THANH TÙNG
	Thanh Hưng, Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang 

	8
	98H03112
	ĐK2424000164
	15/04/2024
	CÔNG TY TNHH MTV THẮNG LOAN
	Lịch Sơn, Cẩm Lý, Lục Nam, Bắc Giang 

	9
	98C05650
	CO2422000235
	23/03/2022
	CÔNG TY TNHH MTVTM HIẾU CHUNG
	Thôn 20, Hương Lạc, Lạng Giang, Bắc Giang 

	10
	98C18564
	CO2422000269
	08/04/2022
	CÔNG TY TNHH MTVTM HIẾU CHUNG
	Thôn 20, Hương Lạc, Lạng Giang, Bắc Giang 

	11
	98H02506
	ĐK2423000009
	11/01/2023
	CÔNG TY TNHH TM CÔNG MINH
	237, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang 

	12
	98E01016
	ĐK2423000313
	30/10/2023
	CÔNG TY TNHH TM XNK&XD HƯNG HIỆP
	Số 480H, Xương Giang, Ngô Quyền, TP Bắc Giang 

	13
	98F00665
	ĐK2423000312
	30/10/2023
	CÔNG TY TNHH TM XNK&XD HƯNG HIỆP
	Số 480H, Xương Giang, Ngô Quyền, TP Bắc Giang 

	14
	98C07746
	2420015629
	23/09/2020
	CÔNG TY TNHH TM&DV MAI HUY
	Số 210, Kim II, Phượng Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang 

	15
	98H03903
	ĐK2423000333
	29/11/2023
	CÔNG TY TNHH THL BẮC GIANG
	Cầu Trong, Mỹ Thái, Lạng Giang, Bắc Giang 

	16
	98C20030
	CO2424000308
	16/04/2024
	CÔNG TY TNHH THL BẮC GIANG
	Cầu Trong, Mỹ Thái, Lạng Giang, Bắc Giang 

	17
	98H00669
	CO2424000312
	17/04/2024
	CÔNG TY TNHH THL BẮC GIANG
	Cầu Trong, Mỹ Thái, Lạng Giang, Bắc Giang 

	18
	98C14394
	CO2424000310
	16/04/2024
	CÔNG TY TNHH THL BẮC GIANG
	Cầu Trong, Mỹ Thái, Lạng Giang, Bắc Giang 

	19
	98H01446
	CO2424000311
	16/04/2024
	CÔNG TY TNHH THL BẮC GIANG
	Cầu Trong, Mỹ Thái, Lạng Giang, Bắc Giang 

	20
	98H00754
	2421016890
	07/05/2021
	CÔNG TY TNHH THL BẮC GIANG
	Cầu Trong, Mỹ Thái, Lạng Giang, Bắc Giang 

	21
	98C19533
	CO2424000314
	17/04/2024
	CÔNG TY TNHH THL BẮC GIANG
	Cầu Trong, Mỹ Thái, Lạng Giang, Bắc Giang 

	22
	98H01935
	CO2422000061
	25/01/2022
	CÔNG TY TNHH THỐNG NHẤT
	Xóm Chùa, Hương Lạc, Lạng Giang, Bắc Giang

	23
	98H02826
	ĐK2423000321
	20/11/2023
	CÔNG TY TNHH THỐNG NHẤT
	Xóm Chùa, Hương Lạc, Lạng Giang, Bắc Giang

	24
	98F00601
	HĐ2423000547
	14/11/2023
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH ĐỨC
	Dốc Sàn, Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang 

	25
	98B02215
	14/618-HD
	09/12/2018
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH ĐỨC
	Dốc Sàn, Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang 

	26
	98F00211
	2421017115
	06/07/2021
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH ĐỨC
	Dốc Sàn, Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang 

	27
	98F00285
	2421017179
	15/07/2021
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH ĐỨC
	Dốc Sàn, Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang 

	28
	98H03855
	ĐK2424000195
	25/04/2024
	CÔNG TY TNHH XD QUỐC HUY
	Thôn Xuân Thượng, Xuân Phú, Yên Dũng, Bắc Giang 

	29
	98LD00992
	ĐK2424000162
	15/04/2024
	CÔNG TY TNHH XNK&VT QUYẾT THẮNG
	QL 1A, Dĩnh Tân, Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang 

	30
	98C18440
	2418010792
	26/12/2018
	HOÀNG VIẾT TIỀN
	Thôn Giữa, Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang 

	31
	98F01436
	XB2423000024
	21/11/2023
	HTX GIAO THÔNG VẬN TẢI YÊN THẾ
	SN 179, Hoàng Hoa Thám, Cầu Gồ, Yên Thế, Bắc Giang 

	32
	98H01743
	CO2423000462
	13/07/2023
	HTX VẬN TẢI YÊN DŨNG
	Quyết Chiến, Lão Hộ, Yên Dũng, Bắc Giang 

	33
	98H03600
	ĐK2423000184
	08/06/2023
	NGUYỄN VĂN KHƯƠNG (Yên Thế)
	Bo Chợ, Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang 

	34
	98H00489
	2421016931
	17/05/2021
	TRẦN THỊ HIỀN
	Phố Tân Quang, TT. Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang 

	35
	98B02661
	HĐ2422000477
	15/06/2022
	TRẦN VĂN DŨNG
	TDP số 2, TT Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang 

	36
	98B02552
	2419013472
	25/11/2019
	VŨ HÙNG VƯƠNG
	Hương Thịnh, Quang Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang 

	37
	98H01561
	XT2421000063
	16/12/2021
	VŨ VĂN SỰ
	TDP Thanh Bình, TT Kép, Lạng Giang, Bắc Giang 

	38
	98B00436
	2419013436
	18/11/2019
	VŨ XUÂN MẠNH
	Số 14, Đ chợ Thương, P. Lê Lợi, TP Bắc Giang, Bắc Giang 


